
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:         /TB-BVĐK 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bắc Kạn, ngày      tháng 8 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh giá các dịch vụ kinh doanh thuộc Đề án sử dụng tài sản công  

vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

(Lần 2) 

 Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND  ngày 03/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc  phê duyệt Đề án sửa dụng tài sản công vào mục 

đích kinh doanh, cho thuê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

 Căn cứ Công văn số 2934/SYT-QLCS,G&TCDN ngày 29/12/2022 của 

Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn về việc cho ý kiến đối với Phương án giá, giá dịch vụ 

kinh doanh thuộc Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê 

của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

          Căn cứ vào công văn số 1120/BVĐK-TCKT ngày 10/7/2023 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn về việc giá, phương án giá các dịch vụ kinh doanh 

thuộc đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Kạn.  

  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn thông báo đến các khoa phòng điều 

chỉnh giá các dịch vụ kinh doanh thuộc Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích 

kinh doanh, cho thuê cụ thể như sau: 

1. Các dịch vụ ngoại khoa: 13 dịch vụ 

2. Các dịch vụ sản khoa: 06 dịch vụ 

3. Các dịch vụ chuyên khoa: 06 dịch vụ 

4. Các dịch vụ thăm dò chức năng: 03 

5. Các dịch khác: 10 

(Có biểu giá chi tiết kèm theo)         

 - Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2023    

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh yêu cầu các Khoa, Phòng tổ chức, triển khai thực 

hiện theo quy định. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Sở Y tế Bắc Kạn (b/c); 

- BGĐ Bệnh viện; 

- Các phòng, khoa Bệnh viện (t/h); 

Gửi bản giấy: 

-  Phòng TC-HC (Niêm yết công khai); 

-  Phòng KHTH (Điều chỉnh, cập nhật giá trên 

phần mềm) 

-  Lưu: VT, TCKT.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Hoàng Thị Kiều 



            SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

 

BIỂU GIÁ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ NGOẠI KHOA 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BVĐK ngày     tháng 8 năm 2023) 

 

TT Tên dịch vụ 
Hình thức 

triển khai 

Đơn 

vị 

tính 

 Đơn giá 

dịch vụ 

(đồng) 

1 Bó bột gãy xương mác Theo yêu cầu Ca 
               

450.000  

2 Dịch vụ chọn phẫu thuật viên       

2.1 
Dịch vụ chọn phẫu thuật viên tuyến 

Trung ương Hà Nội  
Theo yêu cầu Ca 

          

21.550.000  

2.2 
Dịch vụ chọn phẫu thuật viên tuyến 

Trung ương Thái Nguyên 
Theo yêu cầu Ca 

          

12.200.000  

2.3 Dịch vụ chọn phẫu thuật viên Bắc Kạn Theo yêu cầu Ca 
            

2.940.000  

3 Cắt móng chọc thịt  Theo yêu cầu Ca 
               

320.000  

4 Gây mê lấy dị vật  Theo yêu cầu Ca 
            

1.420.000  

5 Gây tê lấy dị vật  Theo yêu cầu Ca 
               

620.000  

6 Phẫu thuật lấy máu tụ phần mềm  Theo yêu cầu Ca 
            

2.470.000  

7 Trích áp xe tiểu phẫu  Theo yêu cầu Ca 
               

400.000  

8 Trích áp xe gây mê  Theo yêu cầu Ca 
            

2.140.000  

9 Trích áp xe gây tê đám rối  Theo yêu cầu Ca 
            

1.550.000  

10 Trích áp xe gây tê tuỷ sống  Theo yêu cầu Ca 
            

980.000 

11 Phẫu thuật có sử dụng dao Ligasur Theo yêu cầu Ca 
            

5.460.000  
          

 

 

 

 

 

 

 



          SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

 

BIỂU GIÁ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ SẢN KHOA 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVĐK ngày     tháng 8 năm 2023) 

 

TT Tên dịch vụ 
Hình thức 

triển khai 

Đơn vị 

tính 

 Đơn giá 

dịch vụ 

(đồng) 

1 
Thủ thuật gây tê ngoài màng cứng 

trong chuyển dạ 

Theo yêu cầu 
Ca 

            

1.700.000  

2 

Phá thai bằng phương pháp nong và 

gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 

có tiền mê 

Theo yêu cầu 

Ca 
            

1.400.000  

3 
Phá thai dưới 12 tuần bằng phương 

pháp hút chân không có tiền mê 

Theo yêu cầu 

Ca 
               

600.000  

4 
Chọn phẫu thuật viên trong mổ lấy thai 

có sẹo mổ cũ 

Theo yêu cầu 
Ca 

            

3.680.000 

5 
Dịch vụ quản lý thai nghén trọn gói đến 

khi sinh 

Theo yêu cầu 
Lần 

            

3.000.000  

6 
Giảm đau sau phẫu thuật 24h bằng 

phương pháp gây tê ngoài màng cứng 

Theo yêu cầu 
Lần 

            

2.400.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

 

BIỂU GIÁ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN KHOA 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVĐK ngày     tháng 8 năm 2023) 

 

TT Tên dịch vụ 
Hình thức 

triển khai 

Đơn 

vị 

tính 

 Đơn giá 

dịch vụ 

(đồng) 

1 
 Soi da và phân tích da bằng máy 

phân tích da 

Theo yêu cầu 
Ca 

               

262.000  

2 Phẫu thuật tạo 01 mí mắt 
Theo yêu cầu 

Ca 
            

2.800.000  

3 Phẫu thuật nâng cung mày 
Theo yêu cầu 

Ca 
            

2.800.000  

4 Đắp mặt nạ Masage làm đẹp da mặt 
Theo yêu cầu 

Ca 
               

200.000  

5 
Đốt mụn ruồi, cóc, mụn thịt,  tàn 

nhang bằng Laser CO2, đốt điện 

Theo yêu cầu 
Nốt 

               

300.000  

6 
Tiêm mesotheraphy( điều trị, làm đẹp, 

chống lão hóa, tiêm rụng tóc…) 

Theo yêu cầu 
Lần 

               

297.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

 

BIỂU GIÁ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ THĂM DÒ CHỨC NĂNG 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVĐK ngày     tháng 8 năm 2023) 

 

TT Tên dịch vụ 
Hình thức triển 

khai 

Đơn vị 

tính 

 Đơn giá 

dịch vụ 

(đồng) 

1 
Nội soi dạ dày toàn bộ ống mềm có 

gây mê 

Theo yêu cầu 
Ca 

               

740.000  

2 
Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống 

mềm có gây mê 

Theo yêu cầu 
Ca 

            

840.000  

3 Thủ thuật cắt trĩ vòng 
Theo yêu cầu 

Ca 
               

600.000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

 

BIỂU GIÁ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ KHÁC 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVĐK ngày     tháng 8 năm 2023) 

 

TT Tên dịch vụ 
Hình thức 

triển khai 

Đơn vị 

tính 

 Đơn giá 

dịch vụ 

(đồng) 

1 Giặt là theo kg 
Theo yêu cầu 

Kg 
                 

8.500  

2 
Dịch vụ phòng nghỉ theo ngày   

(đơn giá theo 1 phòng/4 người) 

Theo yêu cầu 
Ngày 200.000  

3 
Dịch vụ phòng nghỉ theo tháng  

(đơn giá theo 1 phòng) 

Theo yêu cầu 
Tháng 

          

1.000.000 

4 Dịch vụ lưu giữ thi thể 
Theo yêu cầu 

Giờ  
               

270.000  

5 

Dịch vụ vận chuyển (Bệnh nhân, tử 

thi…) bằng xe ô tô cứu thương 

(Không có nhân viên áp tải) 

Theo yêu cầu 

Km 
                 

15.000  

6 

Dịch vụ vận chuyển cấp cứu bệnh 

nhân bằng xe ô tô cứu thương (1 NV 

Y tế áp tải) 

Theo yêu cầu 

Km 
                 

21.000  

7 

Dịch vụ vận chuyển cấp cứu bệnh 

nhân bằng xe ô tô cứu thương  

(2 NV Y tế áp tải) 

Theo yêu cầu 

Km 
                 

26.000  

8 Dịch vụ gội đầu cho bệnh nhân 
Theo yêu cầu 

Ca 
                 

40.000  

9 
Chăm sóc người bệnh theo ngày 

 (08 tiếng/ca) 

Theo yêu cầu 
Ca 

               

150.000  

10 Đốt rác thải y tế (chi phí 1 lò đốt) 
Theo yêu cầu 

Kg 
                 

17.000 
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